
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN

Số tài khoản:

Vũ Anh TuấnHọ và tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà B15 KĐT mới Đại Kim, phường Định Công, thành phố Hà Nội, Việt Nam

110629113686

Mã số thuế:

6=4x554321

Thành tiềnĐơn giáSố lượngĐVTTên hàng hóa, dịch vụSTT

0101919181

Ngày  25 tháng  06 năm  2026

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1C26TMD

131

Ký hiệu:

Số:(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

00E9B56F13265C4E7AB896CFEB302F37E0Mã của cơ quan thuế:

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà TrưngTại:

Tại NH TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - CN Nam Thăng Long111000037499

Số tài khoản:

Email: codeco.mdc@gmail.com

Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội

024 37550428

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

0101074336Mã số thuế:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã đơn vị quan hệ ngân sách:

2192918686 Tại NH TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) - CN Bắc Giang

codeco.vnWebsite:

383.234.493

Đo vẽ bản đồ địa hình 1:1000 phục vụ lập Phương án
thu hồi đất đá thải tại các bãi thải cụm mỏ Cọc Sáu -
Đèo Nai làm VLSL, nguyên liệu sản xuất VLXD theo
Hợp đồng 05-15.3/2026/HĐ-KHĐT ngày 15/5/2026 và
Biên bản nghiệm thu giá trị hoàn thành ngày
25/6/2026.

1

Người mua hàng Người bán hàng

Bốn trăm mười ba triệu tám trăm chín mươi ba nghìn hai trăm năm mươi hai đồngSố tiền bằng chữ:

413.893.252Tổng tiền thanh toán:8%Thuế suất GTGT:

30.658.759Tiền thuế GTGT:VND413.893.252Quy đổi:

383.234.493Cộng tiền hàng hoá, dịch vụ:/VNDVND1Tỷ giá:

25/06/2026 16:04:27Ngày ký:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN
KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG
MỎ - ĐỊA CHẤT

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICxoá số dư đky 2020E - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

Mã tra cứu: 2EFA01B53C73B5B8Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.vn/

showCert('seller')








Tên đề tài:

Mã số đề tài: 143/2025

Chủ nhiệm đề tài: Hà Thành Như

Số giờ của CN: 25 (lấy bằng 0.3A)

Số giờ của TK: 0

Số giờ của các TV: 58
Tổng số giờ: 83

STT Họ và tên
Học hàm, 

học vị
Đơn vị công tác

Vai trò

trong đề tài

Số 

tháng

tham 

gia

Tỷ lệ

đóng 

góp

(%)

Số giờ 

NCKH

quy đổi 

phân bổ

Ghi chú

1 Trần Thủy Dương Ths Bộ môn Khoáng thạch và địa hóa Thành viên 4 20.0 12

2 Nguyễn Hữu Trọng Ths Bộ môn Khoáng thạch và địa hóa Thành viên 4 20.0 12

3 Phạm Thị Vân Anh Ths Bộ môn Khoáng thạch và địa hóa Thành viên 4 20.0 12

4 Tạ Thị Toán Ths Bộ môn Tìm kiếm thắm dò Thành viên 4 20.0 12

5 Phạm Thị Thanh Hiền Ths Bộ môn Tìm kiếm thắm dò Thành viên 4 20.0 12

100.0 58

Lưu ý:

(1) Các thông tin kê khai tại bảng là các thông tin kê khai mẫu để tham khảo.

Hà Thành Như

(2) Tổng số giờ thực hiện trong kỳ kê khai trong kỳ của đề tài = Số giờ định mức (theo QĐ 360/QĐ‐MĐC) x (Số tháng thực hiện/12)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập ‐ Tự do ‐ Hạnh phúc

____________

Đo vẽ bản đồ địa hình 1:1000 phục vụ lập phương án thu hồi đất đá thải tai các bãi thải cụm 
mỏ Cọc sáu Đèo Nai làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất VLXD

Tổng cộng

THƯ KÝ CHỦ NHIỆM
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

BẢNG PHÂN BỔ GIỜ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC QUY ĐỔI (NĂM HỌC 2025-2026)
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